	UBND TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



    Số: 627/BQLKCN-VP
                           Hà Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2017
	Kính gửi:
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.


Thực hiện Công văn số 1710/UBND-NC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc xây dựng danh mục TTHC tại Trung tâm hành chính công thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ban quản lý các khu công nghiệp đăng ký 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã được UBND tỉnh công bố (còn lại 06 TTHC bãi bỏ đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố mới) tại Trung tâm Hành chính công thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (có Danh mục kèm theo).

Ban quản lý các khu công nghiệp đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

	Nơi nhận:
	TRƯỞNG BAN

	- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo Ban;

- Các phòng c/m;

- Lưu: VT, VP.
	(Đã ký)
Trần Xuân Dưỡng


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ

NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
	

	1
	Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
	

	2
	Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
	

	3
	Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án trong khu công nghiệp
	

	4
	Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại KCN
	

	5
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	

	6
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	

	7
	Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	8
	Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
	

	9
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh
	

	10
	Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	

	11
	Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	

	12
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án trong khu công nghiệp
	

	13
	Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài
	

	14
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	15
	Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưu
	

	16
	Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	

	17
	Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư đối với dự án trong khu công nghiệp
	

	18
	Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án trong khu công nghiệp
	

	19
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong KCN
	

	20
	Thủ tục thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	

	21
	Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	

	22
	Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
	

	23
	Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	

	24
	Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	

	25
	Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN
	

	26
	Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp
	

	II.
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MAI
	

	27
	Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
	

	28
	Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
	

	29
	Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
	

	30
	Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
	

	31
	Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
	

	32
	Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài  trong khu công nghiệp
	

	33
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua ban hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
	

	34
	Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
	

	35
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá tại khu công nghiệp
	

	36
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại khu công nghiệp
	

	37
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu tại khu công nghiệp
	

	38
	Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu tại khu công nghiệp
	

	III
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
	

	39
	Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	

	40
	Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở công trình đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	

	41
	Thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất)
	

	42
	Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	

	43
	Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	

	44
	Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	

	IV
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	

	45
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	

	46
	Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp
	

	47
	Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp
	

	48
	Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
	

	49
	Thủ tục chấp thuận cho phép lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
	

	50
	Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại KCN
	

	V
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
	

	51
	Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp (dự án phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
	

	52
	Thủ tục xác nhận đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp (dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
	

	53
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	

	54
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp
	

	55
	Thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trong khu công nghiệp
	

	56
	Thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với dự án trong khu công nghiệp (đối với dự án thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện)
	


